
[bookmark: _Toc182130298][bookmark: _GoBack]BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

[bookmark: c1]Câu 1:	Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Đáp án A


[bookmark: c2]Câu 2:	Cho bất phương trình  có tập nghiệm là . Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có , chọn Đáp án B

[bookmark: c3]Câu 3:	Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn . Cặp số nào sau đây là không phải là một nghiệm của bất phương trình đã cho?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có , chọn Đáp án C

[bookmark: c4]Câu 4:	Miền nghiệm của bất phương trình  là phần không tô đậm (không kể đường thẳng) là hình nào trong các hình vẽ dưới đây?
A. [image: Chart  Description automatically generated]	
B. [image: Chart  Description automatically generated]
C. [image: Chart, scatter chart  Description automatically generated]	
D. [image: Chart, scatter chart  Description automatically generated]
Lời giải



Đường thẳng  đi qua hai điểm và 



Thay tọa độ điểm vào bất phương trình  ta có  là mệnh đề đúng

Nên miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa điểm .


[bookmark: c5]Câu 5:	Cho đường thẳng  chia mặt phẳng tọa độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng


A. có bờ là đường thẳng  và không chứa điểm .


B. có bờ là đường thẳng  và chứa điểm .


C. có bờ là đường thẳng  và không chứa điểm .


D. có bờ là đường thẳng  và chứa điểm .
Lời giải




Trong mặt phẳng tọa độ , vẽ đường thẳng : đường thẳng  đi qua hai điểm .
[image: ]




Thay tọa độ điểm  vào bất phương trình: ta thấy thỏa mãn nên miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng  và chứa điểm .

[bookmark: c6]Câu 6:	Phần không gạch chéo trong hình vẽ dưới đây (không bao gồm đường thẳng ) là miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Thay tọa độ điểm  vào bất phương trình  ở phương án A, ta được:  (mệnh đề sai) nên điểm  không thuộc miền nghiệm của bất phương trình . Suy ra phương án A bị loại.





Thay tọa độ điểm  vào bất phương trình  ở phương án C, ta được:  (mệnh đề sai) nên điểm  không thuộc miền nghiệm của bất phương trình . Suy ra phương án C bị loại.





Thay tọa độ điểm  vào bất phương trình  ở phương án D, ta được:  (mệnh đề sai) nên điểm  không thuộc miền nghiệm của bất phương trình . Suy ra phương án D bị loại.





Thay tọa độ điểm  vào bất phương trình  ở phương án B, ta được:  (mệnh đề đúng) nên  thuộc miền nghiệm của bất phương trình . Suy ra phương án B là phương án cần chọn.
[bookmark: c7]Câu 7:	Trong các bất phương trình sau, đâu là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có một trong 4 dạng , , ,  Chọn A
Ở các phương án B, C, D không phải là các bất phương trình bậc nhất.

[bookmark: c8]Câu 8:	Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải


Lần lượt thay các cặp số  vào bất phương trình  ta thấy chỉ có phương án D đúng.

Vì  đúng

[bookmark: c9]Câu 9:	Cho bất phương trình . Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Lần lượt thay toạ độ của các điểm ở các phương án vào bất phương trình  ta thấy chỉ có phương án D đúng.

Vì  đúng.

[bookmark: c10]Câu 10:	Trong các bất phương trình bên dưới, bất phương trình nào có miền nghiệm được biểu diễn trên hệ trục toạ độ  như hình vẽ bên dưới?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét đường thẳng  có đồ thị như trong hình vẽ.



Vì đồ thị đi qua hai điểm  và  nên ta có .



Khi đó:  trở thành  nên .


Do đó bất phương trình có một trong hai dạng sau:  hoặc .


Lại có điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình nên bất phương trình cần tìm là 


[bookmark: c11]Câu 11:	Miền nghiệm của bất phương trình  được biểu diễn bởi miền nào (nửa mặt phẳng không bị gạch và không kể đường thẳng ) sau đây?
A. [image: ]	
B. [image: ]
C. [image: ]	
D. [image: ]
Lời giải
Dựa vào hình vẽ ta thấy đáp án C đúng.


[bookmark: c12]Câu 12:	Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Nam mua  chiếc bút bi và  chiếc bút chì. Biết rằng Nam chỉ đủ tiền để mua tối ta 10 chiếc bút các loại. Bất phương trình biểu diễn số bút mà Nam mua được là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bài ta thấy đáp án B đúng.

[bookmark: c13]Câu 13:	Cặp số nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


- Xét đáp án A ta có bất phương trình trở thành  (đúng) nên  là một nghiệm của bất phương trình.


- Xét đáp án B ta có bất phương trình trở thành  (sai) nên  không là nghiệm của bất phương trình.


- Xét đáp án C ta có bất phương trình trở thành  (sai) nên  không là nghiệm của bất phương trình.


- Xét đáp án D ta có bất phương trình trở thành  (sai) nên  không là nghiệm của bất phương trình.



[bookmark: c14]Câu 14:	Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để cặp  là một nghiệm của bất phương trình đã cho?



A. 	B. 	C. 	D. Vô số.
Lời giải

Cặp  là một nghiệm của bất phương trình đã cho

.

Do 

[bookmark: c15]Câu 15:	Hình nào dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ?
A. 	
B. 
C. 	
D. 
Lời giải


Trước hết, ta vẽ đường thẳng 



Ta thấy  không phải là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng (kể cả bờ  ) không chứa điểm 
[bookmark: c16]Câu 16:	Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Hệ ở đáp án B không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này chỉ gồm các phương trình.


[bookmark: c17]Câu 17:	Cặp số  nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình 




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải


Thay vào hệ bất phương trình ta có : . (thỏa mãn)

Vậy là một nghiệm của hệ bất phương trình.


[bookmark: c18]Câu 18:	Cặp số  nào sau đây không phải là một nghiệm của hệ bất phương trình 




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải


Thay vào hệ bất phương trình ta có :  (không thỏa mãn)

Vậy  không phải là một nghiệm của hệ bất phương trình.
[bookmark: c19]Câu 19:	Cho miền biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình miền không bị gạch chéo (không kể biên) như hình vẽ dưới đây
[image: ]
Điểm nào không thuộc miền nghiệm của hệ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta thấy điểm  nằm trong phần bị gạch nên nó không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

[bookmark: c20]Câu 20:	Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điểm  có tọa độ thỏa mãn cả hai bất phương trình trong hệ.
[bookmark: c21]Câu 21:	Phần không gạch chéo (không lấy các đường thẳng) ở hình sau
[image: ]
Là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	A.

Điểm  có tọa độ thỏa mãn cả hai bất phương trình trong hệ.

[bookmark: c22]Câu 22:	Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để điểm M (1;-2) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình . Số tập con của tập S bằng
A. 8.	B. 7.	C. 4.	D. 3.
Lời giải

Ta có M (1;-2) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình  khi và chỉ khi


. Vậy  và S có 4 tập con.

[bookmark: c23]Câu 23:	Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần không tô đậm (không chứa bờ) của hình vẽ nào trong các hình sau?
A. [image: ]	
B. [image: ]
C. [image: ]	
D. [image: ]
Lời giải


Điểm  có tọa độ thỏa mãn cả hai bất phương trình trong hệ đã cho nên điểm  thuộc phần không tô đậm.
Chọn A






[bookmark: c24]Câu 24:	Cho hệ bất phương trình . Gọi  là tập nghiệm của bất phương trình ,  là tập nghiệm của bất phương trình  và  là tập nghiệm của hệ bất phương trình trên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có hệ .




Ta thấy mọi cặp số  thỏa mãn  thì đều thỏa mãn  nên .
[bookmark: c25]Câu 25:	Một nhà khoa học nghiên cứu về tác động phối hợp của vitamin A và vitamin B đối với cơ thể con người. Kết quả như sau:
i) Một người có thể tiếp nhận được mỗi ngày không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B.
ii) Một người mỗi ngày cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B.


iii) Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày số đơn vị vitamin B phải nhiều hơnsố đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A. Biết giá một đơn vị vitamin A là 9 đồng và giá một đơn vị vitamin B là  đồng.



Gọi số đơn vị vitamin A cần dùng mỗi ngày là:; số đơn vị vitamin B cần dùng mỗi ngày là:. Em hãy đưa ra các bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô hình cho bài toán trên.


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


Gọi số đơn vị vitamin A cần dùng mỗi ngày là:; số đơn vị vitamin B cần dùng mỗi ngày là:.

( Đk: ).

Số tiền phải trả là:( nghìn đồng).

Tổng số đơn vị vitamin A và vitamin B mỗi ngày cần dùng là: .

Ta có hệ bất phương trình: 













[bookmark: _Hlk180839620][bookmark: c26]Câu 26:	Trong một cuộc thi gói bánh trong dịp tết Nguyên Đán của một trường cấp ba, mỗi lớp được sử dụng tối đa  gạo nếp,  thịt;  đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói  cái bánh chưng cần  gạo nếp,  thịt và  đậu xanh. Để gói  cái bánh tét cần  gạo nếp,  thịt và  đậu xanh. Mỗi bánh chưng được  điểm thưởng, mỗi bánh tét được  điểm thưởng. Tổng số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được của mỗi lớp là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi số bánh chưng gói được là ; số bánh tét gói được là .

Khi đó số điểm là: .


Số  gạo nếp cần dùng là .


Số  thịt cần dùng là .


Số  đậu xanh cần dùng là .



Vì trong cuộc thi này chỉ được sử dụng tối đa  gạo nếp,  thịt;  đậu xanh nên





    


Biểu thức trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: Capture]


Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là  (kể cả biên)







Hàm số  sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình  khi  là tọa độ của  trong các đỉnh , , .



Mà ; ; 



Suy ra  lớn nhất là  khi .
Vậy số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được của mỗi lớp là 120.



















[bookmark: c27]Câu 27:	Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa ( sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên  người và trên  tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe  và . Trong đó xe loại  có  chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu, loại  giá  triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe  chỉ chở tối đa  người và  tấn hàng. Xe  chở tối đa  người và  tấn hàng.
















A.  xe  và  xe .	B.  xe  và  xe .C.  xe  và  xe .	D.  xe  và  xe .
Lời giải






Gọi  là số xe loại ,  là số xe loại .

Khi đó tổng chi phí thuê xe là .






Xe  chở tối đa  người, xe  chở tối đa  người nên tổng số người  xe chở tối đa được là .






Xe  chở được  tấn hàng, xe  chở được  tấn hàng nên tổng lượng hàng  xe chở được là .


Theo giả thiết, ta có  
[image: ]


Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tứ giác  kể cả miền trong của tứ giác.


Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác .



Tại các đỉnh , ta thấy  đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Khi đó .
[bookmark: c28]Câu 28:	Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình có một trong các dạng , , , .








Trong đó, , ,  là các số cho trước, và ,  không đồng thời bằng ; ,  là ẩn số.



Dựa trên định nghĩa ta thấy bất phương trình bậc nhất hai ẩn là các bất phương trình , , .


Bất phương trình  không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có chứa .

[bookmark: c29]Câu 29:	Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Thay lần lượt các cặp số ở các đáp án vào bất phương trình , chỉ có cặp số  thỏa mãn.

[bookmark: c30]Câu 30:	Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Thay lần lượt các cặp sốở trong đáp án vào bất phương trình , chỉ có cặp không thỏa mãn.
[bookmark: c31]Câu 31:	Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới (không kể đường thẳng) là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: A diagram of a line with a straight line  Description automatically generated with medium confidence]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

[bookmark: _Hlk111838986][bookmark: _Hlk111837033]Từ hình vẽ ta thấy điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình cần tìm



[bookmark: _Hlk111838959]Thay điểm  vào biểu thức  ta có .

Do đó hình vẽ trên là miền nghiệm của bất phương trình .
[bookmark: c32]Câu 32:	Phần không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: A graph of a trigonometry  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy điểm  không thuộc miền nghiệm của bất phương trình cần tìm




Thay điểm  vào biểu thức  ta có , suy ra điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình ở các phương án A, C, D

Do đó hình vẽ trên là miền nghiệm của bất phương trình .
[bookmark: c33]Câu 33:	Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Hệ ở đáp án B không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này chỉ gồm các phương trình.

[bookmark: c34]Câu 34:	Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Thay vào hệ bất phương trình  ta thỏa mãn, nên là một nghiệm của hệ bất phương trình.

[bookmark: c35]Câu 35:	Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta thấy là một nghiệm của hệ bất phương trình nên điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.
[bookmark: c36]Câu 36:	Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị gồm hai đường thẳng  và đường thẳng 

Miền nghiệm gồm phần  nhận giá trị không âm.


Lại có  thỏa mãn bất phương trình 
[bookmark: c37]Câu 37:	Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ) trong hình bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?
[image: Graphical user interface, application  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Thay tọa độ điểm  (là điểm thuộc miền không bị gạch chéo) lần lượt vào các hệ bất phương trình thì chỉ có hệ bất phương trình nhận cặp là nghiệm.

[bookmark: c38]Câu 38:	Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa điểm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Vì  là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ .





[bookmark: c39]Câu 39:	Hà mang  đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá  đồng, một bông hoa hồng có giá  đồng. Phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn số tiền mà Hà phải chi để mua  bông hoa cúc và  bông hoa hồng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Số tiền Hà dùng để mua  bông hoa cúc và  bông hoa hồng là .


Mà Hà mang  đồng nên ta có: .


[bookmark: c40]Câu 40:	Cho hệ bất phương trình . Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Thay  vào hai bất phương trình của hệ ta có:



 là mệnh đề đúng,  là mệnh đề sai. Vậy  không phải là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

Thay  vào hai bất phương trình của hệ ta có:


 là mệnh đề đúng;  là mệnh đề đúng.

Vậy  là nghiệm của hệ bất phương trình

Thay  vào hai bất phương trình trên của hệ ta có:



 là mệnh đề sai;  là mệnh đề sai. Vậy  không phải là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

hay  vào hai bất phương trình trên của hệ ta có:



 là mệnh đề đúng;  là mệnh đề sai. Vậy  không phải là nghiệm của hệ bất phương trình trên.
[bookmark: c41]Câu 41:	Cho có hệ bất phương trình sau:




 




 

Cặp số  là nghiệm của bao nhiêu hệ bất phương trình?



A. 1.	B. 	C. 	D. 
Lời giải





Lần lượt thay cặp số  và bốn hệ bất phương trình đã cho, ta thấy  thỏa mãn các hệ bất phương trình ,  và .




Vậy cặp số  là nghiệm của các hệ bất phương trình ,  và .
[bookmark: c42]Câu 42:	Trong các hệ bất phương trình dưới đây, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Hệ  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
[bookmark: c43]Câu 43:	Trong các hệ sau hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Các hệ b, c, d là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ a không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì trong hệ này chỉ gồm các phương trình.
[bookmark: c44]Câu 44:	Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị gồm hai đường thẳng  và đường thẳng 

Miền nghiệm gồm phần  nhận giá trị dương.


Lại có  thỏa mãn bất phương trình 

[bookmark: c45]Câu 45:	Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là
A. Một nửa mặt phẳng.	B. Miền tam giác.C. Miền tứ giác.	D. Miền ngũ giác.
Lời giải
Ta biểu diến miền nghiệm của hệ BPT ta được
[image: ]
Miền nghiệm là miền trong của tam giác (gồm cả ba cạnh).


[bookmark: c46]Câu 46:	Trên miền tứ giác , phần không bị gạch sọc như hình vẽ bên dưới. Giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng
[image: Chart  Description automatically generated with medium confidence]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Tứ giác  có tọa độ các đỉnh là: , , , .

Đặt 


Tại đỉnh , ta có ;


Tại đỉnh , ta có ;


Tại đỉnh , ta có ;


Tại đỉnh , ta có .




Vậy biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng  đạt được tại  hoặc tại .
[bookmark: c47]Câu 47:	Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn: 
[bookmark: c48]Câu 48:	Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

BPT bậc nhất hai ẩn dạng .
Chọn	D.
[bookmark: c49]Câu 49:	Miền nghiệm của bất phương trình [image: ] là nửa mặt phẳng chứa không chứa điểm nào trong các điểm dưới đây?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Bất phương trình [image: ].
Ta có
+) [image: ] điểm [image: ] thuộc miền nghiệm của bất phương trình [image: ].
+) [image: ] điểm [image: ] không thuộc miền nghiệm của bất phương trình [image: ].
+) [image: ]điểm [image: ]thuộc miền nghiệm của bất phương trình [image: ].
+) [image: ]điểm [image: ]thuộc miền nghiệm của bất phương trình [image: ].

[bookmark: c50]Câu 50:	Miền nghiệm của bất phương trình không chứa điểm nào trong các điểm sau đây




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Thay tọa độ trực tiếp thì  không thỏa mãn. Chọn B
[bookmark: c51]Câu 51:	Miền nghiệm của bất phương trình [image: ] là phần tô đậm trong hình vẽ nào bên dưới?
A. [image: ]	
B. [image: ]
C. [image: ]	
D. [image: ]
Lời giải
Ta có đường thẳng [image: ]đi qua điểm [image: ] nên loại đáp án C,	D.
Thay tọa độ điểm [image: ] vào bất phương trình [image: ] ta thấy luôn đúng vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa điểm O tính cả bờ.
[bookmark: c52]Câu 52:	Miền tô đậm ( không kể bờ ) trong hình vẽ sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đường thẳng trên đồ thị có phương trình: 

Gốc tọa độ thuộc miền nghiệm nên ta có bất phương trình là .
[bookmark: c53]Câu 53:	Phần tô đậm ( kể cả bờ) trong hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Nhìn hình ta thầy đường thẳng [image: ]đi qua điểm [image: ] nên loại đáp án C, D.

Thay tọa độ điểm [image: ] vào bất phương trình  ta thấy luôn đúng.

[bookmark: _Hlk180848064][bookmark: c54]Câu 54:	Miền tô đậm (không kể bờ) của hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình .
[bookmark: _Hlk180848338][image: ][image: ]
[image: ][image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

[bookmark: _Hlk180848575]Ta có .

Khi đó: Miền nghiệm là nửa mp bờ là đường thẳng  và không chứa gốc tọa độ.
Chọn	D.

[bookmark: c55]Câu 55:	Một gia đình dự định trồng cà phê và sầu riêng. Nếu trồng cà phê thì cần 15 công, nếu trồng sầu riêng thì cần 30 công. Biết rằng tổng số công không quá 150. Hỏi bất phương trình nào sau đây thể hiện số công mà gia đình đó cần thuê biết diện tích trồng cà phê là [image: ]; diện tích trồng sầu riêng là ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tổng số công là: 

Theo giả thiết có 







[bookmark: c56]Câu 56:	Bạn Ánh cầm  nghìn đồng đi chợ, toàn tờ tiền mệnh giá  nghìn và  nghìn đồng. Gọi  là số tờ tiền mệnh giá  nghìn đồng và  là số tờ tiền mệnh giá  nghìn đồng, bất phương trình nào sau đây thể hiện số tờ tiền mà bạn Ánh có thể tiêu khi đi chợ. (giải thiết là bạn Ánh không thể tiêu quá số tiền mà bạn ấy mang theo).




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Có  là số tờ tiền mệnh giá  nghìn đồng và  là số tờ tiền mệnh giá  nghìn đồng.

Nên ta có phương trình .

Số tiền tiêu không quá số tiền mang theo nên .
[bookmark: c57]Câu 57:	Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích [image: ]. Nếu trồng đậu trên diện tích [image: ] thì cần [image: ]công làm và thu được [image: ] đồng. Nếu trồng cà thì trên diện tích [image: ] cần [image: ] công làm và thu được [image: ] đồng. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công làm không quá [image: ] công. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
A. Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà.	B. Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà.
C. Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà.	D. Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà.
Lời giải

Giả sử diện tích trồng đậu là [image: ]; suy ra diện tích trồng cà là 

Ta có thu nhập thu được là  triệu đồng.

Tổng số công là 

Theo giả thiết có 
Câu A Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà cần 180 công thu được 26 triệu đồng
Câu B Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà cần 190 công  Loại
Câu C Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà cần 140 công thu được 20 triệu đồng
Câu D Trồng [image: ] đậu;[image: ] cà cần 220 công  Loại
Do đó trồng [image: ] đậu, [image: ] cà.



[bookmark: c58]Câu 58:	Một cửa hàng chụp ảnh cần in ảnh cho học sinh làm hồ sơ với ba loại kích thước khác nhau là ;  và . Để in ảnh trên mỗi tấm bìa có kích thước gống nhau có hai cách in.



Cách thứ nhất: 02 ảnh , 03 ảnh  và 04 ảnh .



Cách thứ hai: 03 ảnh , 02 ảnh  và 01 ảnh .



Theo kế hoạch cửa hàng phải in ít nhất là 1300 ảnh , đúng 1200 ảnh và không ít hơn 1100 ảnh . Số bìa mà cửa hàng cần phải dùng ít nhất để in đủ số ảnh trên là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  lần lượt là số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất, thứ hai.



Bài toán trên đưa đến tìm  thoả mãn hệ  sao cho  nhỏ nhất.

Hệ trên có nghiệm 

Nên .


[bookmark: c59]Câu 59:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào trong các điểm có tọa độ sau thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (I): .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đáp án B. bị loại do không thỏa mãn .


[bookmark: c60]Câu 60:	Đáp ánA. bị loại do không thỏa mãn  khi thay vào bất phương trình ta được  ( vô lí).


Đáp án D. bị loại do không thỏa mãn  khi thay vào bất phương trình này ta được  ( vô lí).
Câu 61:	Nhân dịp trung thu, hai bạn Minh và Ngọc muốn mua quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố. Tổng số tiền hai em có là 700 nghìn đồng. Một chiếc bánh trung thu có giá là 25 nghìn đồng, một chiếc đèn ông sao có giá 10 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số bánh và số đèn ông sao mà hai bạn định mua. Viết bất phương trình bậc hai thể hiện số tiền hai bạn đã mua quà, biết các bạn phải để lại 400 nghìn làm kinh phí tổ chức đêm trung thu.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số tiền hai bạn dành để mua bánh là:  (nghìn đồng)

Vì mỗi chiếc bánh trung thu có giá là 25 nghìn đồng nên số tiền dành cho mua bánh là 

Vì mỗi chiếc đèn ông sao có giá 10 nghìn đồng nên số tiền dành cho mua đèn là .


Vậy bất phương trình bậc hai thể hiện số tiền hai bạn đã mua quà là  hay 




[bookmark: c61]Câu 62:	Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để cặp số  không là nghiệm của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Yêu cầu bài toán trở thành cặp số là nghiệm của bất phương trình .

Khi đó ta có .



Mà  là số nguyên,  nên .


Vậy có  giá trị nguyên  thỏa mãn.
Chọn	D.


[bookmark: c62]Câu 63:	Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Thay  vào hệ bất phương trình ta được  (đúng).

Vậy  là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
[bookmark: c63]Câu 64:	Hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải

Hệ  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

[bookmark: c64]Câu 65:	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải


Ta có  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn .

[bookmark: c65]Câu 66:	Biểu diễn hình học miền nghiệm hệ bất phương trình  là (phần không bị gạch).
	
Hình 1
	[image: ]
Hình 2

	

Hình 3
	

Hình 4



A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Lời giải




Thế  vào hệ bất phương trình ta có:  đúng nên miền nghiệm của hệ bất phương trình  chứa điểm có tọa độ . Do đó hình biểu diễn hình học miền nghiệm hệ bất phương trình là hình 1.
[bookmark: c66]Câu 67:	Phần không được tô màu trong hình vẽ sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: ]




A. .	B. .	C. . 	D.
Lời giải
Chọn D

[bookmark: _Hlk180965237]Điểm  thỏa mãn cả hai bất phương trình trong hệ.

[bookmark: c67]Câu 68:	Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Thay các cặp số lần lượt và các bất phương trình ta thấy cặp  thỏa mãn cả hai bất phương trình đã cho.

[bookmark: c68]Câu 69:	Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Thay các cặp số lần lượt và các bất phương trình ta thấy cặp  thỏa mãn cả hai bất phương trình đã cho.
[bookmark: c69]Câu 70:	Miền không bị gạch chéo là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?
[image: A graph of a line with a triangle and a triangle  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Lấy điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trong hình vẽ trên và thay vào các phương án, ta thấy chỉ có phương án D thỏa mãn.








[bookmark: c70]Câu 71:	Một hộ nông dân dự định trồng cà phê và tiêu trên diện tích . Nếu trồng cà phê thì cần  công và thu  triệu đồng trên mỗi , nếu trồng tiêu thì cần  công và thu  triệu đồng trên mỗi  Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu về số tiền lớn nhất, biết rằng tổng số công không quá ?



A.  cà phê.		B.  cà phê và tiêu.




C.  cà phê và tiêu.	D.  cà phê và tiêu.
Lời giải


Gọi diên tích trồng cà phê là  (đơn vị ).


Suy ra diện tích trồng tiêu là  (đơn vị ).

Tổng số công cần là .

Tổng số tiền thu được là  (triệu đồng).
Theo đề thì ta có hệ bất phương trình

.
Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác không bị gạch chéo trong hình vẽ (kể cả biên).
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]



 đạt giá trị lớn nhất khi  là tọa độ của một trong các đỉnh của tứ giác .

Ta có .


 lớn nhất khi .


Vậy hộ nông dân này cần phải trồng  cà phê và tiêu thì sẽ thu về lợi nhuận lớn nhất.

[bookmark: c71]Câu 72:	Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  thu được một đa giác. Tính diện tích đa giác đó.


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải

+ Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình 



Vẽ ba đường thẳng: ;; .
Xác định miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.
[image: ]





Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tam giác  (kể cả biên), với , ,.

+ Tính diện tích 

.

.

.
[bookmark: c72]Câu 73:	Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu về được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180
A. 8 ha đậu 0 ha cà.	B. 8 ha cà và 0 ha đậu.C. 2 ha đậu và 6 ha cà.	D. 6 ha đậu và 2 ha cà.
Lời giải



Gọi diện tích để trồng đậu là: (ha); diện tích để trồng cà là:  (ha). ( Đk: )

Tổng số diện tích sử dụng là: .

Tổng số công cần sử dụng là: 



Ta có hệ bất phương trình: 


Vẽ các đường thẳng , ta được miền
nghiệm của hệ bất phương trình là phần tô đậm như hình vẽ
[image: 2]



Số tiền thu về là: (triệu đồng)
[image: ]


Do đó  đạt giá trị lớn nhất tại .
Vậy để thu được nhiều tiền nhất thì cần trồng 6 ha đậu và 2 ha cà.
[bookmark: c73]Câu 74:	Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng mỗi ngày gia đình này chỉ mua tối đa 1.5kg thịt bò và 1kg thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất.


A. kg bò và 1 kg lợn.	B. kg bò và 1,2 kg lợn.


C. kg bò và 1 kg lợn.	D. kg bò và 1,2 kg lợn.
Lời giải



Gọi số kg thịt bò cần mua là: (kg); số kg thịt lợn cần mua là: (kg). Đk: .

Khi đó số đơn vị protein là:.

Số đơn vị lipit là:.



Ta có hệ bất phương trình: .




Vẽ các đường thẳng:, ,, . Ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần tô đậm trong hình vẽ.
[image: 3]




, ,.

Số tiền bỏ ra là:( nghìn đồng ).
[image: ]


Do đó  đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Vậy để số tiền bỏ ra nhỏ nhất thì cần mua  bò và 1kg thịt lợn.





[bookmark: c74]Câu 75:	Rạp chiếu phim bán hai loại vé. Loại 1(dành cho trẻ em 6 tuổi - 13 tuổi): đồng / vé; Loại 2 ( dành cho trẻ trên 13 tuổi): đồng / vé. Người ta đã khảo sát được rằng, để không phải bù lỗ thì doanh thu tiền bán vé phải đạt tối thiểu là đồng. Gọi lần lượt là số vé loại 1 và loại 2 bán được. Trong trường hợp rạp hòa vốn thì bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số tiền bán vé thu được là ( nghìn đồng) với điều kiện: 

Khi rạp hòa vốn thì .











[bookmark: c75]Câu 76:	Nhân ngày Quốc Tế Thiếu nhi , một rạp chiếu phim phục vụ khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại: loại 1 dành cho trẻ từ  tuổi, giá vé là  đồng/vé và loại 2 dành cho người trên  tuổi, giá vé là  đồng/vé. Gọi  là số vé loại 1 và  là số vé loại 2 bán được. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn  để biểu diễn điều kiện sao cho số tiền bán vé thu được tối thiểu  triệu đồng.A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Số tiền bán vé loại 1 là  đồng.

Số tiền bán vé loại 2 là  đồng.

Do số tiền bán vé thu được tối thiểu  triệu đồng nên ta có bất phương trình sau đây


, với .

[bookmark: c76]Câu 77:	Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình?




[bookmark: _Hlk179013257]A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Thay lần lượt tọa độ các điểm vào bất phương trình, ta được:

Phương án A: (luôn đúng).

Phương án B: (luôn đúng).

Phương án C: (vô lí).

Phương án D: (luôn đúng).
[bookmark: c77]Câu 78:	Miền gạch chéo trong hình dưới đây (tính cả đường thẳng bờ) là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



[bookmark: _Hlk180349077]Đường thẳng bờ đi qua hai điểm và nên có phương trình 


[bookmark: _Hlk180349286]Điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nên bất phương trình đó là 




[bookmark: c78]Câu 79:	Bạn Lan mang 150 000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển vở và bút cùng loại. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 8000 đồng và mỗi chiếc bút có giá 6000 đồng. Gọi  và lần lượt là số quyển vở và số chiếc bút Lan đã mua. Tìm bất phương trình biểu diễn điều kiện của  và .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Theo đề bài ta có .








[bookmark: c79]Câu 80:	Cho tam giác  có . Điều kiện của tham số  để điểm  nằm bên trong tam giác  có dạng  với  là các số nguyên. Tính giá trị .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đường thẳng .

Đường thẳng .

Đường thẳng .





Điểm  nằm bên trong tam giác  khi chỉ khi điểm  cùng với mỗi đỉnh  lần lượt cùng phía với nhau đối với cạnh 



Khi đó .





[bookmark: c80]Câu 81:	Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1000mg. Trong một lạng đậu nành có 277mg canxi, một lạng thịt bò có 18mg canxi. Gọi  lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt bò mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng  với  là các số nguyên dương. Tính giá trị .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Trong 1 lạng đậu nành có 277 mg canxi nên trong  lạng đậu nành có  (mg canxi).


Trong 1 lạng thịt bò có 18 mg canxi nên trong  lạng thịt bò có  (mg canxi).



Tổng số lượng canxi có trong  lạng đậu nành và  lạng thịt bò là  (mg canxi).

Vì nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1000 mg nên 


Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành là 

Khi đó .

                                                                                                     Trang 1
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